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Chọn câu trả lời đúng:
Câu 1: Hiện tượng mụn trứng cá ở tuổi dậy thì chủ yếu là do sự tăng cường hoạt động của 
A. lông và bao lông                              B. tuyến nhờn
C. tuyến mồ hôi                                    D. tầng tế bào sống
Câu 2: Ở vỏ não vùng thị giác nằm ở?
A. thùy trán            B. thùy thái dương                 C. thùy đỉnh            D. thùy chẩm
Câu 3: Khả năng vận chuyển khí của hồng cầu có được là nhờ sắc tố:

A. hêmôerythrin              B. hêmôxianin           C. hêmôglôbin            D. miôglôbin.
Câu 4: Khi được tiêm vacxin sởi, chúng ta sẽ không bị mắc căn bệnh này trong tương lai. Đây là dạng

A. miễn dịch nhân tạo                                      B. miễn dịch tự nhiên
C. miễn dịch tập nhiễm                                    D. miễn dịch bẩm sinh

Câu 5: Khi tâm thất phải co máu được đẩy vào

A. động mạch chủ       B. động mạch phổi       C. tâm nhĩ trái         D. tâm nhĩ phải.

Câu 6: Khi chúng ta hít vào thì
A. cơ liên sườn ngoài dãn, cơ hoành co 

B. cơ liên sườn ngoài và cơ hoành  đều dãn  
C. cơ liên sườn ngoài co, cơ hoành dãn          
D. cơ liên sườn ngoài và cơ hoành  đều co  
Câu 7: Quá trình trao đổi khí ở người diễn ra theo cơ chế
A. bổ sung               B. chủ động                     C. thẩm thấu                D. khuếch tán.

Câu 8: Nếu qua hệ tiêu hóa, chất độc bị hấp thụ vào con đường máu thì chúng sẽ bị khử tại  

A. tim                B. gan                  C. thận                       D. dạ dày
Câu 9: Tính trạng được hiểu chính xác là:

A. Đặc điểm nào đó của cơ thể do 1 gen quy định.

B. Đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của cơ thể sinh vật.

C. Đặc điểm nào đó của cơ thể do 1 gen hoặc 1 nhóm gen quy định.

D. Đặc điểm về hình thái giúp ta phân biệt sinh vật này với sinh vật khác.

Câu 10: Ở chuột, lông xám  trội hoàn toàn so với lông đen:

             P: Lông xám thuần chủng X Lông đen, kết quả ở F1 như thế nào? 

A. Toàn lông xám                                          B. Toàn lông đen
C. 1 lông xám: 1 lông đen                              D. 3 lông xám : 1 lông đen                       

Câu 11: Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích?

A. AA   x   AA            B. aa   x   aa               C. Aa   x   Aa              D. Aa   x   aa.

Câu 12: Ở người mắt nâu(A) là trội đối với mắt xanh (a). Bố mắt nâu, mẹ mắt nâu, sinh con có đứa mắt nâu có đứa mắt xanh, kiểu gen của bố mẹ sẽ là: 

A. Đề có kiểu gen AA.

B. Đều có kiểu gen Aa.

C. Bố có kiểu gen AA, mẹ có kiểu gen Aa hoặc ngược lại.

D. Bố có kiểu gen AA, mẹ có kiểu gen aa hoặc ngược lại.

Câu 13: Trong chu kỳ tế bào NST nhân đôi ở 
A. kì trung gian                 B. Kì đầu                   C. Kì giữa                   D. Kì sau.

Câu 14: Một tế bào ở người(2n=46 NST) đang ở kỳ giữa của nguyên phân, số lượng NST trong tế bào bằng:
A. 46                 B. 92                   C. 23                              D. 128
Câu 15: Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n = 8, kì đầu của giảm phân I trong tế bào có: 

A. 8 crômatit và 8 tâm động                 B. 16 crômatit và 16 tâm động               

C. 16 crômatit và 8 tâm động               C. 4 crômatit và 4 tâm động               
Câu 16: Tế bào có bộ NST được ký hiệu BbCcDd. Khi giảm phân bình thường sẽ tạo được số loại giao tử là: 
A. 4                 B. 8                   C. 16                              D. 2
Câu 17: Một tế bào sinh dưỡng 2n khi nguyên phân 4 lần liên tiếp, số lượng tế bào con được tạo là: 

A. 3                 B. 8                   C. 4                               D. 16

Câu 18: Phân tử ADN được cấu tạo từ các đơn phân  nào sau đây? 

A.  A, U, T, G.       B.  A, U, G, X.       C. A, T, G, X.          D. A, U, T, X.
Câu 19: Sơ đồ đúng mô tả bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng là: 

A. Gen → mARN→ prôtêin→tính trạng.

B. Gen → rARN→ prôtêin→ tính trạng.

C. Gen →ribôxôm→ prôtêin→ tính trạng.

D. Gen →tARN→ prôtêin→ tính trạng.

A. Câu 20: Cấu trúc bậc 3 của một  prôtêin? 

B. Là trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi axit amin.
C. Có dạng chuỗi xoắn lò xo và dạng nếp gấp của một chuỗi axit amin.

D. Là dạng cuộn gập thành khối cầu theo không gian ba chiều của chuỗi axit amin.

E. Là tương tác của một chuỗi axit amin này với một chuỗi axit amin khác.

Câu 21: Một đoạn ADN của sinh vật nhân thực có số lượng các loại nuclêotit là: A=T=600 và G=X=300. Tổng số liên kết hiđrô của gen này là: 
A. 1500            
   B. 1200        
     C. 2100                      D. 1800
Câu 22: Gen có số nuclêotit loại T chiếm 13,7% tổng số nuclêoti. Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêotit của gen trên làt
A. A=T=13,7%, G=X=86,3%                 B. A=T=13,7%, G=X=36,3%
C. A=T= G=X=13,7%                             C. A=T= G=X=36,3%
Câu 23 : Đột biến NST là :


A. Sự phân li không bình thường của NST xảy ra trong phân bào.


B. Những biến đổi về cấu trúc hay số lượng NST.


C. Sự thay đổi trình tự sắp xếp các nucleotit trong ADN của NST.


D. Những đột biến thể dị bội hay đa bội.

Câu 24 : Sau khi phát sinh đột biến gen tái bản được là nhờ :


A. Quá trình tự sao của ADN.

B. Quá trình giao phối.


C. Quá trình giảm phân.


D. Quá trình thụ tinh.

Câu 25 : Thể dị bội là :


A. Tế bào xôma có 2n NST.


B. Giao tử có (n-1) hay (n+1) NST.


C. Hợp tử có 3n NST.


D. Cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có (2n -1) hay (2n+1) NST.

Câu 26 : Mức phản ứng của cơ thể do yếu tố nào quyết định :


A. Điều kiện môi trường.


B. Kiểu gen của cơ thể.


C. Phản ứng của kiểu gen trước môi trường.


D. Mức dao động có tính di truyền.

Câu 27: Lúa có bộ NST lưỡng bội 2n = 24. Số NST ở thể tứ bội là :


A. 8 NST

B. 48 NST

C. 72 NST

D. 36 NST.

Câu 28: Những người có quan hệ huyết thống trong vòng mấy đời thì không được kết hôn vói nhau ?

A. 3 đời

B. 4 đời

C. 5 đời

D. 6 đời.

Câu 29 : Bệnh bạch tạng do 1 gen lặn quy định. Một cặp vợ chồng có màu da bình thường và đều có kiểu gen dị hợp thì tỉ lệ phần trăm con của họ mắc bệnh bạch tạng là :


A. 25%

B. 50%

C. 75%

D. 100%.

Câu 30 : Trong công nghệ tế bào, người ta dùng tác nhân nào để kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh ?


A. Tia tử ngoại.


B. Xung điện.


C. Tia X



D. Hoocmon sinh trưởng.

Câu 31 : Nhóm sinh vật nào sau đây sống được cả môi trường trên cạn và dưới nước ?


A. Lưỡng cư

B. Chim

C. Thú

D. Cá.

Câu 32 : Nhóm sinh vật nào sau đây hoạt động vào ban đêm ?


A. Ngựa, lừa, dê.


B. Chim cú, muỗi, dơi.

C. Gà, bồ câu



D. Ruồi, ong.

Câu 33 : Động vật ngủ đông để :


A. Thích nghi và tồn tại

B. Thích nghi với môi trường.


C. Báo hiệu mùa lạnh đến

D. Sinh trưởng và phát triển vào mùa đông.

Câu 34 : Dựa vào sự thích nghi của thực vật với ánh sáng, người ta chia thực vật thành các loại

(1) cây trung sinh, (2) cây ưa sáng, (3) cây ưa bóng, (4) cây chịu hạn, (5) cây chịu mặn, (6) cây chịu bóng, (7) cây gỗ lớn.


A. (1), (2), (3)
B. (2), (4), (6)
C. (1), (4), (5)
D. (2), (3), (6)

Câu 35 : Dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu đặc trưng của quần thể :


A. Mật độ 
B. Cấu trúc tuổi
C. Độ đa dạng
D. Tỉ lệ đực cái

Câu 36 : Tập hợp nào sau đây không phải là quần xã sinh vật ?

A. Một cánh đồng
B. Một đàn trâu rừng
C. Một khu vườn
D. Một ao cá.

Câu 37 : Nguyên nhân gây ô nhiễm khí thải chủ yếu do quá trình đốt cháy 


A. gỗ, than đá.



B. Khí đốt, củi.


C. Khí đốt, gỗ



D. Gỗ, củi, than đá, khí đốt.

Câu 38 : Biện pháp hạn chế ô nhiễm do chất thải rắn :


A. Xây dựng nhà máy tái chế chất thải thành nguyên liệu, đồ dùng.


B. Tạo bể lắng, lọc nước thải.


C. Trồng nhiều cây xanh.


D. Sản xuất lương thực và thực 

Câu 39 : Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên không tái sinh :


A. Tài nguyên rừng.


B. Tài nguyên đất

C. Tài nguyên khoáng sản.

D. Tài nguyên sinh vật.

Câu 40 : Dựa vào yếu tố nào sau đây để xếp đất vào dạng tài nguyên tái sinh :


A. Trong đất chứa nhiều khoáng sản kim loại.


B. Đất thường xuyên được bồi đắp bởi phù sa, được tăng độ mùn từ xác động thực vật.


C. Trong đất có nhiều than đá.


D. Nhiều quặng dầu mỏ, khí đốt trong lòng đất.

Đề số 2 trang 1/3


